TÓM TẮT

TRẦN THỊ ÁNH LOAN, Đại Học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, tháng 2/2010. Điều tra năng suất mủ và trữ lượng gỗ cao su của ba dòng vô tính PB 235, GT1, VM 515 tại Nông trường cao su Minh Tân thuộc Công ty cao su Dầu Tiếng.

Giảng viên hướng dẫn chính: ThS. TRẦN VĂN LỢT

- Địa điểm: Gồm 9 lô: lô 69, lô 71, lô 72 dòng vô tính VM515; lô 94, lô 95, lô 96 dòng vô tính PB235; lô 86, lô 87, lô 88 dòng vô tính GT1. Với tổng diện tích điều tra 178,8 ha, có cùng năm trồng và năm mở cạo.

- Nội dung: Điều tra năng suất thực tế của 3 dòng vô tính PB 235, GT1, VM 515, tại Nông trường cao su Minh Tân thuộc Công ty cao su Dầu Tiếng qua 10 năm khai thác (1999 – 2008).

- Tìm hiểu một số công tác kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất sản lượng mủ cao su trên vườn cây.

- Tính trữ lượng gỗ hiện có trên vườn cây điều tra.

- Kết hợp theo dõi số liệu của 10 năm (1999 - 2008) và kết quả theo dõi đầu mùa cạo năm 2009, cho kết quả như sau:

1. PB 235:


PB 235 là dòng vô tính sinh trưởng mạnh trong các giống nhập nội ở Việt Nam, nhưng dễ mẫn cảm với chế độ cạo quá cường độ và dễ nhiễm bệnh phấn trắng, bệnh khô miêng cạo. Nhiễm bệnh nấm hồng trung bình và trữ lượng gỗ khá, đáp ứng với chất kích thích mủ kém ở giai đoạn cây tơ, dễ đỗ gãy do gió. 

2. GT1:


Ở giai đoạn đầu cho sản lượng thấp càng về sau cho sản lượng cao và ổn định, nhiễm bệnh nấm hồng và bệnh phấn trắng khá, ít nhiễm bệnh khô miệng cạo. Đạt trữ lượng gỗ thân ở cuối chu kỳ khai thác trung bình, chịu được cường độ cạo cao, đáp ứng khá với chất kích thích, ít bị khô miệng cạo hơi nhiễm bệnh phấn trắng ở giai đoạn khai thác.

3.VM 515:


Dòng vô tính này sinh trưởng khá và đồng đều cho năng suất tương đương dòng vô tính PB 235 và sản lượng đều trong năm. Dễ nhiễm bệnh phấn trắng, nhiễm bệnh khô miệng cạo khá, ít nhiễm bệnh nấm hồng. Trữ lượng gỗ thân vào cuối kỳ khai thác đạt khá cao.

4. Trữ lượng gỗ
            Khi cây cao su hết thời gian kinh doanh phải thanh lý thì gỗ cao su là một sản phẩm rất quan trọng, là nguồn kinh tế đáng kể. Trữ lượng gỗ tùy vào mật độ cây trên vườn và độ lớn của cây (đường kính, chiều cao…)
